		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	




	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ (9+3)
	Học phần: Trang Bị Điện
	Lớp:  16TCN – ĐT		Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


Câu 1: (4.0 điểm) 
Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc, bảo vệ của mạch khởi động trực tiếp động cơ ba pha?
Câu 2: (3.0 điểm)
Cho sơ đồ mạch điện hình 1. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?
Câu 3: (3.0 điểm)  
Vẽ hình và nêu chức năng các phần tử của mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


	TRƯỞNG KHOA	 TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
    
	


		 Quách Minh Thử	Ngô Hoàng Anh




Hình 1: Mạch khởi động qua hai cấp điện trở động cơ ba pha rotor dây quấn, tác động bằng rơle thời gian
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   	NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ (9+3)
	Học phần: Trang Bị Điện
	Lớp:  16TCN – ĐT		Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4.0

	
	a
	Vẽ mạch điện


	




0.5







0.5

	
	b
	Nguyên lý làm việc
Khởi động: 
Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm của nút Start (7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(9, N), dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K, N), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây contactor K(9, N) khi buông nút nhấn Start(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M, động cơ M hoạt động.
	



0.5



0.5

	
	
	Dừng động cơ:
Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K(9, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động.
	


0.5




	
	
	Bảo vệ mạch điện và động cơ: 
Mạch động lực khi có sự cố ngắn mạch xảy ra, CB ba pha tác động,  mở ba tiếp điểm của CB ba pha, ngắt nguồn ba pha vào động cơ. 
Động cơ ba pha đang hoạt động nếu bị quá tiếp điểm rơle nhiệt OL(3, 5) trên mạch điều khiển mở ra, làm cuộn dây contactor K(9, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) và các tiếp điểm động lực K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra, động cơ được cắt khỏi nguồn ba pha.
Mạch điều khiển nếu có sự cố ngắn mạch xảy ra, dây chì chảy cầu chì  đứt, loại mạch điều khiển ra khỏi nguồn điện.
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0.5

	2
	
	
	3.0

	
	
	Khởi động: 
Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm của nút Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(9, N),dòng điện theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K, N), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây contactor K(9, N) khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra và tiếp điểm K(7, 11) đóng lại cấp điện cho cuộn dây Rth1(11, N), trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M, động cơ M khởi động qua hai cấp điện trở R1 và R2.
	


0.5



0.5

	
	
	Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Rth1(9, 15) đóng lại cấp điện cho cuộn dây contactor K1(15, N) có điện, tiếp điểm K1(7, 13) đóng lại cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth2(13, N), trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại loại cấp điện trở phụ R1 ra khỏi mạch, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Rth2(9, 15) đóng lại, cuộn dây contactor K2(17, N) có điện, các tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) trên mạch động lực đóng lại, loại cấp điện trở R2 ra khỏi mạch kết thúc quá trình khởi động.

	


0.5



0.5

	
	
	Dừng động cơ:
Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K(9, N), K1(15, N), K2(17, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth1(11, N), Rth2(13, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9), K(7, 11) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) và các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, ngắt không cho điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động.
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	3
	
	
	3.0

	
	a
	Vẽ hình: 
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	b
	Mạch động lực gồm có động cơ ba pha M. Ba tiếp điểm chính của contactor KT điều khiển bởi cuộn dây contactor KT. Ba tiếp điểm chính của contactor KN điều khiển bởi cuộn dây contactor KN. 
CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điện. 
Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL trên mạch động lực phối hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.
Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và các tiếp điểm điều khiển của contactor KT phối hợp với nút nhấn đơn StartT để điều khiển động cơ M quay thuận. Cuộn dây và các tiếp điểm điều khiển của contactor KN phối hợp với nút nhấn đơn StartN để điều khiển động cơ M quay ngược. 
Nút nhấn dừng khẩn cấp EM hay nút dừng thông thường Stop để điều khiển cắt điện qua cuộn dây contactor KT hoặc KN để dừng động cơ M. 
Cầu chì F bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.
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_______Hết_______
           	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            	



	Quách Minh Thử	Ngô Hoàng Anh
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	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
	



HỌC KỲ:  I   NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ (9+3)
	Học phần: Trang Bị Điện
	Lớp:  16TCN – ĐT		Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2



Câu 1 (4.0 đ)
Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch khởi động Y -  động cơ không đồng bộ ba pha?
Câu 2 (3.0 đ)
Cho sơ đồ mạch điện hình 1. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?
Câu 3 (3.0 đ)
Vẽ hình và nêu chức năng các phần tử của mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha qua điện trở R?





_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

	TRƯỞNG KHOA	 TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
    
	


		 Quách Minh Thử	Ngô Hoàng Anh




Hình 1
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	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ (9+3)
	Học phần: Trang Bị Điện
	Lớp:  16TCN – ĐT		Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 	
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4.0

	
	a
	Hình vẽ


	




0.5







0.5

	
	b
	Nguyên lý làm việc: 
Khởi động động cơ ba pha ở chế độ Y: đóng CB ba pha, nhấn Start(7, 9), tiếp điểm nút nhấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua công tắc tơ K(9, N) và qua cuộn dây rơle thời gian Rth(9, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K và Rth, N) và dòng điện qua cuộn dây cotactor KY theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, KY, N),  tiếp điểm KY(15, 17) hở ra, tiếp điểm K(7, 9) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây công tắc tơ K(9, N), KY(13, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth(9, N) khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), KY(A4, O), KY(B4, O), KY(C4, O) đóng lại động cơ khởi động ở chế độ Y. 
	

0.5



0.5

	
	
	Sau thời gian chỉnh định giả sử 5s, tiếp điểm Rth(9, 11) tác động mở ra làm cuộn dây công tắc tơ KY(13, N) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm KY(A4, O), KY(B4, O), KY(C4, O) mở ra kết thúc quá trình khởi động chế độ Y; tiếp điểm KY(13, 15) đóng lại, đồng thời khi đó tiếp điểm rơle thời gian Rth(9, 15) đóng lại, cuộn dây công tắc tơ K(17, N) có điện, dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, K, N), tiếp điểm K(11, 13) mở ra, trên mạch động lực ba tiếp điểm K(A3, B4), K(B3, C4), K(C3, A4) đóng lại, động cơ làm việc ở chế độ .
	
0.5



0.5

	
	
	Động cơ M đang làm việc cần dừng nhấn nút Stop(5, 7), tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra cuộn dây các công tắc tơ K, K và cuộn dây rơle thời gian Rth mất điện, tiếp điểm K(7, 9),  Rth(9, 15) mở ra, tiếp điểm K(11, 13),  Rth(9, 11) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2),  K(A3, B4), K(B3, C4), K(C3, A4) mở ra, động cơ M mất điện, ngưng hoạt động. 
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	2
	
	
	3.0

	
	a.
	Điều khiển động cơ M quay chiều thuận: Đóng CB ba pha, nhấn nút StartT(7, 9), tiếp điểm thường đóng của nút nhấn StartT(15, 17) mở ra, tiếp điểm thường hở của nút nhấn StartT(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KT(13, N) dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, KT, N), tiếp điểm KT(17, 19) mở ra, tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại duy trì điện chạy qua cuộn dây contactor KT khi thả nút nhấn StartT(7, 9) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha vào động cơ M, động cơ M quay theo chiều thuận.
	


0.5



0.5

	
	b
	Điều khiển động cơ M quay ngược: Giả sử trước đó động cơ đang quay chiều thuận, cần quay chiều ngược phải nhấn nút StartN(9, 11) khi đó tiếp điểm thường đóng của nút nhấn StartN(9, 11) hở ra, cuộn dây contactor KT(13, N) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT( C1, C2) mở ra, cắt nguồn ba pha đặt vào động cơ M; đồng thời tiếp điểm KT(17, 19) đóng lại kết hợp với tiếp điểm thường hở StartN(7, 15) tiếp xúc, cuộn dây contactor KN(19, N) có điện, dòng điện chạy theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, KN, N), tiếp điểm KN(11, 13) mở ra, tiếp điểm KN(7, 15) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây contactor KN(19, N) khi thả nút nhấn StartN(9, 11) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(C1, A2) đóng lại, hai trong ba pha của nguồn đưa vào động cơ đảo thứ tự, động cơ M quay chiều ngược.
	



0.5






0.5

	
	c
	Dừng động cơ M: Giả sử động cơ M đang quay chiều thuận, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor KT(13, N) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9) mở ra, tiếp điểm KT(17, 19) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động.
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	3
	
	
	3.0

	
	a
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	b
	Mạch động lực gồm có động cơ ba pha, động cơ này được yêu cầu khởi động qua điện trở R để giảm dòng khởi động. Ba điện trở R để hạ điện áp đặt vào bộ dây stator của động cơ M lúc khởi động.
Ba tiếp điểm chính K1 được điều khiển bởi cuộn dây contactor K1, ba tiếp điểm K1 đóng đưa ba điện trở R nối tiếp bộ dây stator của động cơ để hạn chế dòng khởi động. 
Ba tiếp điểm chính K2 điều khiển bởi cuộn dây contactor K2, ba tiếp điểm K2 đóng để loại ba điện R ra khỏi mạch stator của động cơ, kết thúc quá trình khởi động. 
CB ba pha để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch toàn bộ mạch điện. 
Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL phối hợp với tiếp điểm của rơle nhiệt trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ.
Mạch điều khiển bao gồm cuộn dây và các tiếp điểm điều khiển của contactor K1 phối hợp với nút nhấn Start để điều khiển động cơ M khởi động qua R. Rơle thời gian Rth kết hợp với cuộn dây contactor K2 để loại điện trở R ra khỏi mạch stator của động cơ khi hết thời gian chỉnh định.
Nút dừng thông thường Stop hay nút nhấn dừng khẩn cấp EM để điều khiển cắt điện qua cuộn dây contactor K1, K2 để dừng động cơ M.
Tiếp điểm thường đóng của rơle nhiệt OL được tác động bởi ba phần tử đốt nóng OL trên mạch động lực và tiếp điểm này tác động khi có sự cố quá tải trên mạch động lực.
Cầu chì F để bảo vệ sự cố ngắn mạch trên mạch điện điều khiển.
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